TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG                ĐẶNG THỊ TOAN

Tuần: 11

Tiết thứ: 01
Ngày soạn : 14/11/2016
	Ngày giảng:
	4B: 17/11/2016
4A: 18/11/2016


	4C: 18/11/2016



Bài 6:  THỰC HÀNH TỔNG HỢP (TIẾT 1)
I.MỤC TIÊU: 
   1. Kiến thức:

Học sinh nhớ lại kiến thức chung về chương đã học.
2. Kỹ năng:
Sau khi học xong bài  này các em có khả năng:Sử dụng các công cụ đã học, vận dụng các kỹ năng tổng hợp để vẽ hình.
3. Thái độ:

Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình vận dụng các công cụ vẽ.
II. CHUẨN BỊ: 
- Giáo viên:SGK, giáo án, máy chiếu, một số hình ảnh mẫu cho học sinh quan sát.
- Học sinh: tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	7ph

2ph

10ph

10ph

8ph

2ph
	1. Bài cũ:

- Ổn định lớp.

- Hỏi HS:

 + Nêu các bước thực hiện vẽ bằng công cụ cọ vẽ.

 + Nêu các bước thực hiện vẽ bằng công cụ bút chì.

 + Em có thể dùng con chuột phải vẽ hay không?

2. Bài mới:

-  Để củng cố lại những vấn đề trong phần học vẽ thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bài thực hành tổng hợp.

- Ghi tựa bài mới.

3. Hoạt động 3:

Hỏi: Trước khi vẽ 1 hình nào đó các em cần chú ý những điều gi?

- Nhận xét và bổ sung.

TH1: Cho HS quan sát hình ảnh ngôi nhà ven đường để nhận xét.
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- Cho HS xem hình mẫu để thực hành.

TH2: Vẽ hình bông hoa

- Cho HS quan sát bông hoa.
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- Nêu cách vẽ:

+ Vẽ một hình tròn và dùng đường thẳng chia đường tròn thành những ô bằng nhau (số cánh hoa).

+ Dùng cõ vẽ để vẽ cánh hoa, hộp phun màu vẽ nhị hoa.

- Làm mẫu.

4. Củng cố - dặn dò:

- Nhắc lại các bước cơ bản để vẽ một hình.

- Cần quan sát hình ảnh thật cẩn thận để tìm ra cách vẽ hiệu quả nhất.
	-Trả lời.

- Lắng nghe.

- Trả lời câu hỏi.

+ Xem hình vẽ có những nét cơ bản nào.

+ Sử dụng công cụ nào để vẽ nét đó.

+ Dùng màu nào để tô.

+ Phần nào có thể sao chép được.

- Chú ý lắng nghe + quan sát hình + nhận xét.

+ Các nét vẽ: Tường nhà, mái nhà, cửa sổ, cửa chính, cây, đường chân trời, con đường.

+ Sử dụng công cụ hình chữ nhật, hình vuông, đường thẳng.

+ Sử dụng màu da cam, xanh, nâu để tô màu.

- Thực hành.

 - Quan sát

- Quan sát và thực hành.

- Lắng nghe.




* SỬA CHỮA - BỔ SUNG

* RÚTKINH NGHIỆM

Bài 6:  THỰC HÀNH TỔNG HỢP (TIẾT 2)
I.MỤC TIÊU: 
   1. Kiến thức:

Học sinh nhớ lại kiến thức chung về chương đã học.
2. Kỹ năng:
Sau khi học xong bài  này các em có khả năng:Sử dụng các công cụ đã học, vận dụng các kỹ năng tổng hợp để vẽ hình.
3. Thái độ:

Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình vận dụng các công cụ vẽ.
II. CHUẨN BỊ: 
- Giáo viên:SGK, giáo án, máy chiếu, một số hình ảnh mẫu cho học sinh quan sát.
- Học sinh: tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	7ph

2ph

28ph

(10’)

(12’)

(6’)

2ph
	1. Bài cũ:

- Ổn định lớp.

- Hỏi HS:

 + Trước khi vẽ một hình ảnh các em cần chú ý điều gì?

+ Em có thể dùng chuột phải vẽ hay không?

- Nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới:

-  Để củng cố lại những vấn đề trong phần học vẽ thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bài thực hành tổng hợp.

- Ghi tựa bài mới.

3. Hoạt động 3:

TH3: Vẽ một bông hoa gồm cánh hoa, cuống hoa, lá hoa.

- Cho HS quan sát hình mẫu.
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- Nêu cách vẽ:

+ Các nét vẽ gồm cuống hoa, cánh hoa, lá hoa. Lá hoa có thể dùng công cụ sao chép.

+ Dùng công cụ đường cong để vẽ sau đó đổ màu xanh và tím.

- Làm mẫu.

TH4: Dùng các công cụ vẽ đã học để vẽ con gà như hình sau:
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TH5: Dùng công cụ sao chép hình hãy sao chép một quả táo thành nhiều quả táo theo mẫu sau: 
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4. Củng cố - dặn dò:

- Nhắc lại các bước cơ bản để vẽ một hình.

- Cần quan sát hình ảnh thật cẩn thận để tìm ra cách vẽ hiệu quả nhất.

- Về xem lại các bài đã học để chuẩn bị cho tiết tới ôn tập và làm bài kiểm tra.
	-Trả lời.

- Nhận xét.

- Có.

- Lắng nghe.

- Chú ý lắng nghe + quan sát hình mẫu.

- Quan sát + thực hành.

- Thực hành.

- Lắng nghe.


* SỬA CHỮA - BỔ SUNG

* RÚTKINH NGHIỆM

ÔN TẬP 

I.MỤC TIÊU: 
   1. Kiến thức:

Học sinh nhớ lại kiến thức chung về chương đã học.
2. Kỹ năng:
Sau khi học xong bài  này các em có khả năng:sử dụng các công cụ đã học, vận dụng các kỹ năng tổng hợp để vẽ hình.
3. Thái độ:

Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình vận dụng các công cụ vẽ.
II. CHUẨN BỊ: 
- Giáo viên:SGK, giáo án, máy chiếu, một số hình ảnh mẫu cho học sinh quan sát.
- Học sinh: tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1ph

1ph

21ph

(10’)

(6’)

(5’)

15ph

(5’)

(10’)

1ph
	1. Bài cũ:

- Ổn định lớp

2. Bài mới:

 Để hệ thống lại những gì mà ta đã được học trong phần vẽ thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào tiết ôn tập.

3. Các hoạt động:

a. Hoạt động 1:

* Bài 1: Những gì em đã biết

 Hỏi:

  + Để chọn màu vẽ em nhấn nút chuột nào?

  + Để chọn màu nền nhấn nút chuột nào?

 Hỏi: Trình bày cách để vẽ đường thẳng?

 Hỏi: Trình bày cách vẽ đường cong?

* Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông

 Hỏi: Cách vẽ hình chữ nhật?

 Hỏi: Trình bày cách vẽ hình vuông?

* Bài 3: Sao chép hình.

 Hỏi: Trình bày cách để sao chép hình.

b. Hoạt động 2:

* Bài 4: Vẽ hình e-lip, hình tròn.

 Cách vẽ hình e-lip, hình tròn tương tự như cách vẽ hình chữ nhật – hình vuông.

* Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì.
 Hỏi: Trình bày cách vẽ bằng cọ vẽ.

Hỏi: Trình bày cách vẽ bằng bút chì?

4. Củng cố - dặn dò:

- Về nhà xem lại kỹ bài để buổi tới làm bài kiểm tra thật tốt.
	- Lắng nghe.

- Để chọn màu vẽ nhấn nút trái chuột.

- Để chọn màu nền ta nhấn nút phải chuột.

- Trả lời câu hỏi.

 + Chọn công cụ đường thẳng trong hộp công cụ.

 + Chọn màu vẽ.

 + Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ.

 + Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối.

- Trả lời câu hỏi.

 + Chọn công cụ đường cong trong hộp công cụ.

 + Chọn màu vẽ, nét vẽ.

 + Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối.

 + Nhấn giữ chuột trái để uốn cong đoạn thẳng.

- Trả lời câu hỏi.

 + Chọn công cụ hình chữ nhật trong hộp công cụ.

 + Chọn kiểu hình chữ nhật ở phía dưới hộp công cụ.

 + Kéo thả chuột từ điểm bắt đầu theo hướng chéo tới điểm kết thúc.

- Trả lời câu hỏi.

 + Để vẽ hình vuông, em nhấn giữ phím Shift trong khi kéo thả chuột.

- Trả lời câu hỏi.

 + Chọn 1 phần hình vẽ.

 + Nhấn giữ phím Ctrl và kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới.

 + Nháy chuột ở ngoài vùng chọn để kết thúc.

- Chú ý lắng nghe.

- Trả lời câu hỏi.

 + Chọn công cụ cọ vẽ có trong hộp công cụ.

 + Chọn màu để vẽ.

 + Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ.

 + Kéo thả chuột để vẽ.

 - Trả lời câu hỏi.

 + Giống như vẽ bằng cọ vẽ nhưng chỉ khác là không cần chọn nét vẽ.

- Lắng nghe.


* SỬA CHỮA - BỔ SUNG

* RÚTKINH NGHIỆM

Tuần: 12
Tiết thứ: 01
Ngày soạn : 20/11/2016
	Ngày giảng:
	4B:24/11/2016
4A: 25/11/2016


	4C: 25/11/2016



BÀI KIỂM TRA SỐ 3
I.MỤC TIÊU: 
   1. Kiến thức:

Học sinh củng cố lại những kiến thức đã được học.
2. Kỹ năng:
Học sinh vận dụng những kiến thức đã được học để hoàn thành bài kiểm tra.
3. Thái độ:

 Nghiêm túc, trung thực trong khi làm bài kiểm tra.
II. CHUẨN BỊ: 
- Giáo viên:SGK, đề kiểm tra.
- Học sinh: giấy, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

   1. Bài cũ:(2ph)
      - Ổn định lớp.

2. Bài mới: (3ph)
    Chia lớp thành 2 nhóm: 
      - Nhóm 1 vào thực hành (18HS)

      - Nhóm 2 (số HS còn lại)
3. các hoạt động:

   a. Hoạt động 1: (17ph)
     - Nhóm 1 vào thi thực hành.

     - Nhóm 2 vào thư viện thi lý thuyết.

   b. Hoạt động 2: (17ph)
     - Nhóm 2 vào thi thực hành.

     - Nhóm 1 vào thư viện thi lý thuyết. 
4. Củng cố - dặn dò: (1ph)

     - Về nhà chuẩn bị bài “vì sao phải tập gõ 10 ngón” để tiết sau học tốt hơn.

     - Nhận xét buổi thi.

* SỬA CHỮA - BỔ SUNG

* RÚTKINH NGHIỆM

ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH
Câu 1:
- Vẽ chiếc phong bì thư có dạng sau:
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-  Vẽ và tô màu đỏ cho 2 hình e-lip và 2 hình tròn ngay cạnh chiếc phong bì vừa vẽ.

- Lưu lại với tên là KT + tên mình + lớp + số thứ tự bài thực hành (Ví dụ: KT Lan 51 1)
Câu 2: 

- Dùng các công cụ vẽ đã học hãy vẽ hình co gà như sau:
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- Lưu lại với tên là KT + tên mình + lớp + số thứ tự bài thực hành (Ví dụ: KT Lan 51 2)

ĐỀ KIỂM TRA LÝ THUYẾT

Câu 1: Hãy trình bày các bước thực hiện của công cụ cọ vẽ?

Câu 2: Chọn đáp án đúng cho các câu sau:

2.1 Công cụ đường cong có mấy nét vẽ?

a. 2

b. 3

c. 4

d. 5

2.2 Công cụ hình e-lip có mấy dạng vẽ?

a. 2

b. 3

c. 4

d. 5

2.3 Để sao chép hình thì em cần bấm giữ phím nào trên bàn phím?

a. Shift
b. Capslock
c. Alt

d. Ctrl

2.4 Để vẽ được hình vuông thì trong khi vẽ em cần bấm giữ phím nào trên bàn phím?

a. Alt

b. Capslock
c. Shift
d. Ctrl
2.5Công cụ đường cong có thể điều chỉnh được mấy lần?

a. 4

b. 3

c. 2

d. 1
2.6 Công cụ bút chì có 5 nét vẽ đúng hay sai?

a. Đúng
b. Sai
 THANG ĐIỂM THỰC HÀNH
Câu 1: 

- Vẽ đúng được 3 điểm.

- Vẽ đẹp được 1 điểm.

- Lưu đúng tên theo yêu cầu được 1 điểm.
Câu 2:  
- Vẽ đúng được 3 điểm.
- Vẽ đẹp được 1 điểm.

- Lưu đúng tên theo yêu cầu được 1 điểm.

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM LÝ THUYẾT
Câu 1: (4 đ)

(Mỗi ý đúng được 1 điểm.)

- Chọn công cụ cọ vẽ.

- Chọn màu vẽ.

- Chọn nét vẽ.

- Vẽ.

(Lưu ý: ở ý 2 và 3 có thể đảo vị trí cho nhau.)

Câu 2: (6 đ)


(Mỗi câu đúng được 1 điểm)
    2.1 d
    2.2 b
    2.3 d
    2.4 c
    2.5 c
    2.6 b

Tuần: 13
Tiết thứ: 01
Ngày soạn : 27/11/2016
	Ngày giảng:
	4B: 01/12/2016
4A: 02/12/2016


	4C: 02/12/2016



EM TẬP GÕ 10 NGÓN

Bài 1: VÌ SAO PHẢI TẬP GÕ 10 NGÓN (TIẾT 1)
I.MỤC TIÊU: 
   1. Kiến thức:
      Sau khi học xong bài này, các em có khả năng:

- Nhớ lại các hàng phím và các chức năng của các phím đặc biệt.

- Biết tư thế ngồi làm việc, cách đặt tay đúng để có thể gõ 10 ngón.

- Hiểu và nắm được sự cần thiết của kỹ năng học gõ bàn phím bằng 10 ngón.

- Biết được gõ bàn phím bằng 10 ngón thì sẽ gõ nhanh và chính xác hơn. Do đó tiết kiệm được thời gian và công sức.
2. Kỹ năng:
Dùng phần mềm Mario hoặc chương trình luyện tập gõ bàn phím để luyện tập gõ bàn phím bằng 10 ngón.
3. Thái độ:

- Có thái độ học gõ 10 ngón nghiêm túc, coi việc gõ phím là một nhiệm vụ học tập.

- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.

II. CHUẨN BỊ: 
- Giáo viên:SGK, giáo án, phòng máy, phần mềm luyện gõ phím.
- Học sinh: tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5ph

1ph

32ph

(10’)

(5’)

(17’)

2ph
	1. Bài cũ:

- Ổn định lớp.

- Gọi HS nhắc lại các thao tác để vẽ một hình e-lip.

- Nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới:

 Chúng ta đã làm quen với máy tính đã khá lâu rồi, hôm nay chúng ta hãy ôn lại cách gõ các hàng phím trên bàn phím nhé.

3. Các hoạt động:

a. Hoạt động 1:Giới thiệu bàn phím:
 - Gọi HS nhắc lại các hàng phím trên bàn phím.

 - Nhắc lại và nhận xét.

Hỏi: Các em hãy quan sát trên bàn phím và có nhận xét gì về hàng phím cơ sở.

- Ngoài các hàng phím đó các em cần nhớ các phím đặc biệt và hay dùng đó là phím nào?

Hỏi: Phím Shift có tác dụng gì?

Hỏi: Chức năng của phím Enter?

Hỏi: Chức năng của phím Space bar?

b. Hoạt động 2:Cách đặt tay lên bàn phím:
Hỏi:  Để gõ các phím em phải đặt tay lên hàng phím nào?

- Cho hs quan sát tranh.

* Quy tắc gõ: Lấy hàng cở sở làm chuẩn. Khi gõ các ngón tay có thể rời hàng cơ sở để gõ phím. Sau khi gõ xong đưa các ngón tay về hàng phím này.

Hoạt động 3:Thực hành gõ phím:

Cho Hs khởi động phần mềm Mario để thực hành luyện tập gõ bàn phím:

 + Hàng phím cơ sở.

 + Hàng phím trên + hàng phím cơ sở.

 + Hàng phím dưới.

 + Hàng phím số.

4. Củng cố - dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- Cố gắng luyện tập gõ bàn phím bằng 10 ngón thật tốt để chuẩn bị cho phần học gõ phím sắp tới.
	- Trả lời.

- Nhận xét.

- Lắng nghe.

- Trả lời câu hỏi.

- Gồm 5 hàng phím: Hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím số, hàng phím cơ sở, hàng phím chứa dấu cách.

- Nhận xét.

- Trả lời câu hỏi.

+ Hàng cở sở có 2 phím có gai là F và J.

- Trả lời câu hỏi.

Phím Shift, phím enter và phím Space bar (phím khoảng cách).

+ Dùng để gõ chữ in hoa và kí hiệu trên của phím.

- Trả lời câu hỏi.

+ Phím Enter dùng để xuống dòng.

- Trả lời câu hỏi.

+ Dùng để cách 2 từ.

- Trả lời câu hỏi.

+ Đặt tay lên các phím xuất phát ở hàng cở sở. Hai ngón trỏ đặt lên hai phím có gai, cá ngón còn lại của hai bàn tay thì đặt lên những phím ngay cạnh bên (mỗi ngón trên một phím).

- Quan sát.

- Chú ý lắng nghe và ghi vở.

- Chú ý lắng nghe + thực hành.

- Lắng nghe.


* SỬA CHỮA - BỔ SUNG

* RÚTKINH NGHIỆM

Bài 1: VÌ SAO PHẢI TẬP GÕ 10 NGÓN (TIẾT 2)
I.MỤC TIÊU: 
   1. Kiến thức:
      Sau khi học xong bài này, các em có khả năng:

- Nhớ lại các hàng phím và các chức năng của các phím đặc biệt.

- Hiểu và nắm được sự cần thiết của kỹ năng học gõ bàn phím bằng 10 ngón.

2. Kỹ năng:
Dùng phần mềm Mario hoặc chương trình luyện tập gõ bàn phím để luyện tập gõ bàn phím bằng 10 ngón.
3. Thái độ:

- Có thái độ học gõ 10 ngón nghiêm túc, coi việc gõ phím là một nhiệm vụ học tập.

- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.

II. CHUẨN BỊ: 
- Giáo viên:SGK, giáo án, phòng máy, phần mềm luyện gõ phím.
- Học sinh: tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	7ph

2ph

29ph

(10’)

(19’)

2ph
	1. Bài cũ:

- Ổn định lớp.

- Gọi HS nhắc lại các hàng phím trên bàn phím.

- Gọi HS khởi động phần mềm Mario và nhắc lại cách đặt tay lên hàng phím cơ sở.

- Nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới:

 Chúng ta đã làm quen với máy tính đã khá lâu rồi, hôm nay chúng ta hãy ôn lại cách gõ các hàng phím trên bàn phím nhé.

3. Các hoạt động:

a. Hoạt động 1:Nhắc lại:
 - Các hàng phím trên bàn phím.

 - Cách đặt tay lên từng hàng phím.

b. Hoạt động 2:Thực hành:

Cho Hs khởi động phần mềm Mario để luyện tập gõ các hàng phím.

- Lưu ý: cách đặt tay lên các phím xem có đúng hay không; gõ phím chậm và chính xác không cần gõ nhanh.

- Quan sát thao tác của Hs để sửa chữa cho phù hợp.

4. Củng cố - dặn dò:

- Cố gắng luyện tập gõ bàn phím bằng 10 ngón.

- Về nhà đọc trước bài  "Gõ từ đơn giản".
	- Trả lời.

- Nhận xét.

- Lắng nghe.

- Hs nhắc lại.

- Lắng nghe – thực hành.

- Lắng nghe.


* SỬA CHỮA - BỔ SUNG

* RÚTKINH NGHIỆM

Tuần: 14
Tiết thứ: 01
Ngày soạn : 05/12/2016
	Ngày giảng:
	4B: 08/12/2016
4A: 09/12/2016


	4C: 09/12/2016



Bài 2: GÕ TỪ ĐƠN GIẢN (TIẾT 1)
I.MỤC TIÊU: 
   1. Kiến thức:

- Hs hiểu được khái niệm từ trong soạn thảo văn bản.

- Nắm được các nguyên tắc để gõ đúng một từ.
2. Kỹ năng:
- Bước đầu hiểu và có kỹ năng gõ các từ đơn giản bao gồm hai hoặc ba chữ cái.

- Hs thao tác được với phần mềm luyện tập gõ bàn phím để luyện tập gõ các từ đơn giản.
3. Thái độ:


 Có thái độ học gõ 10 ngón nghiêm túc, coi việc gõ phím là một nhiệm vụ học tập.
II. CHUẨN BỊ: 
- Giáo viên:SGK, giáo án, phòng máy tính.
- Học sinh: tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	7ph

2ph

28ph

(5’)

(23’)

2ph
	1. Bài cũ:

- Ổn định lớp.

- Nêu cách đặt tay lên hàng phím cơ sở.

- Nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới:

  Chúng ta đã được làm quen với các hàng phím trên bàn phím, mỗi một phím chứa một chữ cái. Một từ được kết hợp bởi nhiều chữ cái trên bàn phím. Hôm nay chúng ta sẽ gõ các phím kết hợp với nhau để tạo thành một từ có nghĩa.

3. Các hoạt động:

a. Hoạt động 1: Gõ từ

Hỏi: Định nghĩa về từ.

- Các từ cách nhau bằng một dấu cách.

- Để gõ 1 từ, em gõ từng chữ cái theo đúng trật tự của nó. Khi gõ xong 1 từ em gõ phím cách sau đó đưa ngón tay về hàng cở sở.

b. Hoạt động 2: Thực hành

 Sử dụng phần mềm Typer Shark Deluxe (Tap Danh May).

- Khởi động phần mềm Typer Shark Deluxe

- Nháy chuột để chọn mục Typing Tutor

- Gõ nội dung gợi ý phía trên màn hình (chú ý các ngón tay nào sẽ gõ và gõ vào phím nào).

- Nhắp chọn Next hoặc Previous (Pre) để chọn nội dung luyện tập.

- Làm mẫu.

- Quan sát và sửa lỗi cho học sinh.

4. Củng cố - dặn dò:

- Khái quát cách gõ các từ đơn giản.

- Về nhà luyện tập thêm để gõ phím thành thục hơn.
	- Nhận xét.

- Lắng nghe.

- Từ gồm 1 hoặc nhiều chữ cái.

- Chú ý lắng nghe.

- Chú ý lắng nghe.

- Quan sát - thực hành.




* SỬA CHỮA - BỔ SUNG

* RÚTKINH NGHIỆM

Tuần: 14
Tiết thứ: 02

Ngày soạn : 05/12/2016
	Ngày giảng:
	4B: 08/12/2016
4A: 09/12/2016


	4C: 09/12/2016



Bài 2: GÕ TỪ ĐƠN GIẢN (TIẾT 2)
I.MỤC TIÊU: 
   1. Kiến thức:

- Hs hiểu được khái niệm từ trong soạn thảo văn bản.

- Nắm được các nguyên tắc để gõ đúng một từ.
2. Kỹ năng:
- Bước đầu hiểu và có kỹ năng gõ các từ đơn giản bao gồm hai hoặc ba chữ cái.

- Hs thao tác được với phần mềm luyện tập gõ bàn phím để luyện tập gõ các từ đơn giản.
3. Thái độ:


 Có thái độ học gõ 10 ngón nghiêm túc, coi việc gõ phím là một nhiệm vụ học tập.
II. CHUẨN BỊ: 
- Giáo viên:SGK, giáo án, phòng máy tính.
- Học sinh: tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	7’

2’

28’

2ph
	1. Bài cũ:

- Ổn định lớp.

- Em hãy kể tên các hàng phím trên bàn phím.

- Nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới:

  Chúng ta đã được làm quen với các hàng phím trên bàn phím rồi, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em thực hiện luyện tập với tất cả các phím trên bàn phím.

3. Các hoạt động:

c. Hoạt động 3: Thực hành nâng cao

- Khởi động phần mềm Typer Shark Deluxe

- Nháy chuột để chọn mục Adventure, sau đó chọn 1 trong các mục sau để luyện tập:

 + Easy: mức dễ

 + Normal: mức bình thường

 + Hard: mức khó

 + Expert, X-Treme: mức nâng cao

- Gõ nội dung gợi ý xuất hiện trên thân của mỗi chú cá mập. Nếu gõ đúng thì chú cá mập biến mất; nếu gõ sai thì gõ lại ký tự ấy; nếu gõ không kịp thì sẽ bị chú cá mập ăn thịt – có nghĩa là chúng ta đã bị thua cuộc và phải thực hiện lại.

- Nếu ta đi đến cùng thì sẽ nhận một phần thưởng và sang vòng tiếp theo.

- Làm mẫu.

- Quan sát và sửa lỗi cho học sinh.

4. Củng cố - dặn dò:

- Khái quát cách gõ các từ đơn giản.

- Về nhà luyện tập thêm để gõ phím thành thục hơn.
	- Trả lời.

- Nhận xét.

- Lắng nghe.

- Từ gồm 1 hoặc nhiều chữ cái.

- Chú ý lắng nghe.

- Chú ý lắng nghe.

- Quan sát - thực hành.

- Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

- Lắng nghe.


* SỬA CHỮA - BỔ SUNG

* RÚTKINH NGHIỆM

Tuần: 15
Tiết thứ: 01


Ngày soạn : 12/12/2016
	Ngày giảng:
	4B: 15/12/2016
4A: 16/12/2016


	4C: 16/12/2016



Bài 3: SỬ DỤNG PHÍM SHIFT (TIẾT 1)
I.MỤC TIÊU: 
   1. Kiến thức:

- Hs nắm được chức năng và cách giữ phím shift bằng ngón tay út trong khi tập gõ bằng 10 ngón.

- Hs hiểu được muốn gõ được chữ hoa thì phải gõ kết hợp phím shift với phím cần viết hoa.

- Nắm được nguyên tắc để gõ đúng chữ hoa.
2. Kỹ năng: Sau khi học xong bài này các em có khả năng:

- Biết cách sử dụng phím Shift.
- Vận dụng phím Shift để gõ.
3. Thái độ:


 Có thái độ học gõ 10 ngón nghiêm túc, coi việc gõ phím là một nhiệm vụ học tập.
II. CHUẨN BỊ: 
- Giáo viên:SGK, giáo án, phòng máy tính.
- Học sinh: tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5ph

2ph

31ph

(9’)

(20’)

(2’)

2ph


	1. Bài cũ:

- Ổn định lớp

- Trình bày cách đặt tay lên hàng phím cơ sở.

- Nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới:

Để gõ một chữ hoa thì ta phải thực hiện như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp em làm được điều này.

3. Các hoạt động:

a. Hoạt động 1:Nhiệm vụ của phím shift – cách đặt tay lên phím shift:

MT: Hs biết được nhiệm vụ của phím shift và cách đặt tay lên phím shift.

Hỏi:
- Trình bày chức năng của phím shift.

- Cách gõ:

  + Ngón út vươn ra nhấn giữ phím shift, đồng thời gõ phím chính.

  + Nếu cần gõ phím chính bằng tay phải thì ngón út tay trái nhấn giữ phím shift. Ngược lại nếu gõ phím chính bằng tay trái thì ngón út tay phải nhấn giữ phím shift.

- Việc gõ đồng thời như vậy gọi là gõ tổ hợp phím.

b. Hoạt động 2:Thực hành

MT: Hs biết cách khởi động phần mềm luyện tập gõ bàn phím để luyện tập.

- Cách thực hiện:

  + Khởi động phần mềm tập đánh máy để luyện tập.

  + Nhấn phím bất kỳ để tiếp tục.

  + Nhấn phím F2 để chọn bài luyện tập.

  + Lựa chọn số  (từ 1 đến 47), sau đó nhấn enter để luyện tập.

- Làm mẫu.

- Hs thực hành

- Quan sát và sửa lỗi

c. Hoạt động 3:Cách thoát phần luyện tập gõ phím:
MT: Hs biết được làm thế nào để thoát khỏi chương trình mình đang thực hiện.

- Nếu muốn thoát chương trình đang luyện tập thì ta thực hiện như sau:

Nhấn phím F10 trên bàn phím để thoát.

4. Củng cố - dặn dò:

- Khái quát cách sử dụng phím Shift.

- Về nhà luyện tập lại cách gõ phím.
	- Trả lời.

- Nhận xét.

- Chú ý lắng nghe.

- Hai phím shift dùng để gõ chữ in hoa hoặc kí hiệu trên của những phím có 2 kí hiệu.

- Chú ý lắng nghe + quan sát.

- Quan sát giáo viên làm mẫu.

- Quan sát.

- Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

- Quan sát – thực hành.

- Chú ý lắng nghe.


* SỬA CHỮA - BỔ SUNG

* RÚTKINH NGHIỆM

Tuần: 15
Tiết thứ: 02


Ngày soạn : 12/12/2016
	Ngày giảng:
	4B: 15/12/2016
4A: 16/12/2016


	4C: 16/12/2016



Bài 3: SỬ DỤNG PHÍM SHIFT (TIẾT 2)
I.MỤC TIÊU: 
   1. Kiến thức:

- Hs nắm được chức năng và cách giữ phím shift bằng ngón tay út trong khi tập gõ bằng 10 ngón.

- Nắm được nguyên tắc để gõ đúng chữ hoa.
2. Kỹ năng: Sau khi học xong bài này các em có khả năng:

- Biết cách sử dụng phím Shift.
- Vận dụng phím Shift để gõ.
3. Thái độ:


 Có thái độ học gõ 10 ngón nghiêm túc, coi việc gõ phím là một nhiệm vụ học tập.
II. CHUẨN BỊ: 
- Giáo viên:SGK, giáo án, bài thực hành, phòng máy tính.
- Học sinh: tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	7ph

2ph

29ph

(9’)

(20’)

2ph
	1. Bài cũ:

- Ổn định lớp

- Hãy đặt tay lên ảnh bàn phím và trình bày cách đặt tay lên hàng phím dưới.

- Nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới:

 Để thao tác thành thục với phím Shift mà ta đã được học thì bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta luyện tập về vấn đề này.

3. Các hoạt động:

a. Hoạt động 1:
 Hỏi HS nhiệm vụ của phím shift – cách đặt tay lên phím shift:

MT: Nhắc cho HS nắm được nhiệm vụ của phím shift và cách đặt tay lên phím shift.

b. Hoạt động 2:Thực hành

MT: Hs biết cách khởi động phần mềm luyện tập gõ bàn phím để luyện tập.

- Cách thực hiện:

  + Khởi động phần mềm Word để luyện tập.

  + Đưa nội dung thực hành.

- GV hướng dẫn.

- Hs thực hành.

- Quan sát và sửa lỗi

4. Củng cố - dặn dò:

- Về nhà luyện tập lại cách gõ phím.
	- Trả lời.

- Nhận xét.

- Chú ý lắng nghe.

- Trả lời.

- Nhận xét.

- Quan sát giáo viên làm mẫu.

- Quan sát.

- Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


* SỬA CHỮA - BỔ SUNG

* RÚTKINH NGHIỆM

Tuần: 16
Tiết thứ: 01


Ngày soạn : 19/12/2016
	Ngày giảng:
	4B: 22/12/2016
4A: 23/12/2016


	4C: 19/23/2016



Bài 4: ÔN LUYỆN GÕ
I.MỤC TIÊU: 
   1. Kiến thức:

- Ôn luyện cách gõ và kĩ năng gõ các từ đơn giản có kết hợp với phím Shift để gõ các chữ in hoa

- Nắm được nguyên tắc đặt tay lên bàn phím để thực hành.
2. Kỹ năng: Sau khi học xong bài này các em có khả năng:

- Nắm vững được cách đặt hai bàn tay lên các hàng phím.
- Gõ được tất cả các phím có trên bàn phím (kể cả những kí hiệu đặc biệt).
3. Thái độ:


 Có thái độ thực hành nghiêm túc, coi việc gõ phím là nhiệm vụ học tập.
II. CHUẨN BỊ: 
- Giáo viên:SGK, giáo án, bài thực hành, phòng máy tính.
- Học sinh: tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	7ph

1ph

30ph

(2’)

(28’)

2ph
	1. Bài cũ:

- Ổn định lớp.

- Hỏi: Khu vực chính của bàn phím gồm mấy hàng phím cơ bản?

- Nhận xét – ghi điểm.

- Hỏi: Cách sử dụng phím Shift.

- Nhận xét – ghi điểm.

 2. Bài mới:

 Để củng cố lại những gì ta đã được học thì buổi học hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập lại về cách gõ phím.

3. Các hoạt động:

 a. Hoạt động 1: Nhắc lại:

 - Nhắc lại cách đặt tay lên các hàng phím trên bàn phím.

 - Nhắc lại cách dùng phím Shift để gõ chữ hoa và các kí hiệu đặc biệt trên bàn phím.

 b. Hoạt động 2: Thực hành:

 - Đưa nội dung thực hành.

 - Hướng dẫn thực hành.

 - Quan sát học sinh thực hành.

 - Nhận xét quá trình thực hành của học sinh.

 - Tuyên dương những tổ, cá nhân thực hành tốt.

4. Củng cố - dặn dò:

- Như vậy sau khi học xong bài này các em phải biết gõ các phím ở các hàng phím.

 - Về nhà ôn luyện thêm để có thể gõ thành thạo.
	- Trả lời câu hỏi.

+ Có 5 hàng phím cơ bản:

* Hàng phím trên.

* Hàng phím dưới.

* Hàng phím cơ sở.

* Hàng phím số.

* Hàng phím chứa phím cách.

- Nhận xét.

- Trả lời câu hỏi.

- Nhận xét

- Lắng nghe.

- HS nhắc lại.

- HS nhắc lại.

- Quan sát + lắng nghe.

- Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

- Chú ý lắng nghe.

-Lắng nghe.


* SỬA CHỮA - BỔ SUNG

* RÚTKINH NGHIỆM

Tuần: 16
Tiết thứ: 02


Ngày soạn : 19/12/2016
	Ngày giảng:
	4B: 22/12/2016
4A: 23/12/2016


	4C: 23/12/2016



NỘI DUNG THỰC HÀNH

GÕ CÁC KÝ HIỆU ĐẶC BIỆT SAU:

~, !, @, #, $, %, ^, &, *, (, ), {, }, |, :, “, <, >, ?, +
TH1: GÕ NỘI DUNG THỰC HÀNH SAU:

NHO VIET BAC
Ta ve, minh co nho ta

Ta ve, ta nho nhung hoa cung nguoi.

Rung xanh hoa chuoi do tuoi

Deo cao nang anh dao gai that lung.

Ngay xuan mo no trang rung

Nho nguoi dan non chuot tung soi dang.

Ve keu rung phach do vang

Nho co em gai hai mang mot minh.

Rung thu trang roi hoa binh

Nho ai tieng hat an tinh thuy chung.
TH2: GÕ NỘI DUNG THỰC HÀNH SAU:

NHO BE NGOAN

Di xa bo nho be minh

Ben ban cam cui tay xinh chep bai

Bam moi lam toan miet mai

Kho ghe ma chang chiu sai bao gio

Mai me tap ve, doc tho

Hat ru em ngu au o ngot ngao.

Xa con bo nho biet bao

Nhung ma chi nho viec nao be ngoan.
TH3: GÕ NỘI DUNG THỰC HÀNH SAU:

TIENG HO TREN SONG


Dieu ho cheo thuyen cua chi Gai vang len. Toi nghe nhu co con gio chieu thoi nhe nhe qua dong, roi vut bay cao. Doi canh than tien nhu nang toi bay len lo lung, dua den nhung ben bo xa la. Truoc mat toi, vua hien ra con song giong nhu song Thu Bon tu ngang troi chay lai...

VO QUANG
TH4: GÕ NỘI DUNG THỰC HÀNH SAU:

DEM TRANG BEN HO TAY

Ho ve thu, nuoc trong vat, menh mong. Trang toa sang roi vao cac gon song lan tan. Thuyen ra khoi bo thi hay hay gio dong nam, song vo rap rinh. Mot lat, thuyen vao gan mot dam sen. Bay gio, sen tren ho da gan tan nhung van con lo tho may doa hoa no muon. Mui huong dua theo chieu gio ngao ngat.

PHAN KE BINH

TuÇn 17:

Ngày soạn : 26/12/206
	Ngày giảng:
	4B: 29/12/2016
4A: 30/12/2016
	4C: 30/12/2016



Tiết 32 :

ÔN TẬP HỌC KỲ I

I. Mục tiêu
- Nắm được bài, nhớ lại kiến thức đã học. 

II. Chuẩn bị

- Chuẩn bị phòng máy và các công cụ hỗ trợ có liên quan.

III. Các hoạt động dạy và học

1. Ổn định : sĩ số       4a           4b         4c

2. Kiểm tra bài cũ:  kiểm tra trong quá trình học

3. Bài mới

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Hướng dẫn học sinh ôn tập.

- Có mấy dạng thông tin cơ bản? Lấy ví dụ cho từng dạng thông tin đó.

Các bộ phận của máy tính để làm gì?

Chiếc máy tính điện tử đầu tiên ra đời vào năm nào? có tên là gi? điểm giống và khác nhau giữa máy tính xưa và nay

Quy trình sử lý dữ liệu của máy tính

Các thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu

 Yêu cầu học sinh nhắc lại cách khởi động và thoát khỏi phần mềm soạn thảo văn bản Word, phần mềm Paint,

GV nhận xét, đánh giá.

- Hướng dẫn HS nhận biết các biểu tượng của phần mềm soạn thảo Word [image: image8.png]


, phần mềm Paint [image: image9.png]


, trò chơi....

- Nêu các khu vực chính của bàn phím và các phím thuộc hàng phím cơ sở, hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím số?

. GV nhận xét, đánh giá.

- GV nhắc lại cách đặt tay trên bàn phím, các hàng phím, phím Shift, phím Enter…

Cách gõ từ đơn giản và cách sử dụng phím Shift


	- HS trả lời

HS trả lời

- HS nhận biết.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

HS nghe giảng

HS trả lời


IV.Củng cố:

- Về nhà học bài.

- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra.

TuÇn 18:

Ngày soạn : 02/01/2017
	Ngày giảng:
	4B: 05/01/2017
4A: 06/01/2017
	4C: 06/01/2017



Tiết 33: KIỂM TRA HỌC KÌ I
Họ và tên: ..........................................................................Lớp………
Trường: Tiểu học Lê Hồng Phong.


	ĐIỂM
	GIÁO VIÊN NHẬN XÉT KÍ TÊN

	
	


A.  LÝ THUYẾT: (5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng?

1.  Chuột, bàn phím thuộc nhóm thiết bị gì?

A. Nhóm thiết bị ra
B. Nhóm thiết bị vào.

C. Nhóm thiết bị truyền thông
D. Nhóm thiết bị vào/ra.

2. Loại nào dưới đây không phải là “máy vi tính” :


A.  Máy tính xách tay (laptop);



B.  Máy tính để bàn (desktop);



C.  Máy tính cá nhân (PC);



D. Máy tính mini (minicomputer);

 3. Chọn câu trả lời đúng nhất: Đĩa cứng là :


A. Thiết bị lưu trữ ngoài;



B.  Thiết bị lưu trữ nhanh;



C.  Thiết bị nhập/xuất dữ liệu;



D.  Thiết bị lưu trữ trong;

 4.  Để đóng một chương trình đang thực hiện:


A. Nháy nút [image: image10.png]


  ở góc trên bên phải của cửa sổ chương trình



B. Nháy nút [image: image11.png]


   ở góc trên bên phải của cửa sổ chương trình



C. Nháy nút phải chuột tại nút [image: image12.png]


 ở góc trên bên phải của cửa sổ chương trình



D. Nháy nút phải chuột tại nút [image: image13.png]


 ở góc trên bên phải của cửa sổ chương trình

 5. Chọn câu trả lời đúng nhất: Đĩa mềm là :


A. Thiết bị lưu trữ ngoài;
B.  Thiết bị lưu trữ trong;



C.  Thiết bị chuyển đổi dữ liệu;
D.  Thiết bị nhập dữ liệu;

6. Phần mềm paint giúp em làm công việc gì trên Máy Tính:


A. Soạn thảo văn bản                 B. Vẽ trên máy tính


C. Học Toán trên mạng              D. Chơi trò chơi

7. Phát biểu nào dưới đây là sai khi bạn gõ tiếng Việt theo kiểu Telex:


A.  Gõ phím a và sau đó gõ phím s hai lần tạo được chữ as ;



B.  Gõ phím a và s tạo được chữ á ;

       C. Gõ phím a ba lần tạo được chữ aa   ;



D.  Giữ phím SHIFT gõ phím a tạo được chữ A ;

8: Khi thực hiện gõ bàn phím, 2 ngón tay trỏ thường đặt tại 2 phím nào tại hàng phím cơ sở? 

      A. D và J
              B. H và F              C. F và J

        D. G  và H

9: Tập gõ bằng 10 ngón tay có lợi ích gì? Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng dưới đây. 

A. Gõ nhanh và không chính xác.

B. Gõ nhanh và chính xác hơn, tiết kiệm được thời gian và công sức.

C. Gõ chậm và chính xác.

10: Muốn khởi động một phần mềm bất kỳ trên màn hình nền máy vi tính em thực hiện như thế nào? 

A. Nháy đúp chuột trái lên tên chương trình muốn khởi động trên màn hình nền.

B. Nháy chuột trái  lên tên chương trình muốn khởi động trên màn hình nền.

C. Nháy đúp chuột phải lên tên chương trình muốn khởi động trên màn hình nền.

     D.  Nháy chuột phải lên tên chương trình muốn khởi động trên màn hình nền
B. THỰC HÀNH: (5 điểm)

Em hãy dùng các công cụ đã học trong phần mềm tập vẽ Paint để vẽ và tô màu hình mẫu sau

[image: image14.png]
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NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIN HỌC


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM LỚP 4
A. LÝ THUYẾT: 5  điểm. Mỗi ý đúng 0.5 điểm

1. B


2. C


3. D


4. B


5. A


6. B


7. A


8. C


9. B

10. A

B. THỰC HÀNH: (5 điểm)

Vẽ đúng, tô mầu đẹp (5 điểm)

Lưu ý:

- Tổ chấm thảo luận kĩ trước khi chấm điểm cho phù hợp.

-  Điểm số toàn bài kiểm tra là tổng các điểm thành phần được tính là một số nguyên theo nguyên tắc làm tròn số:


+ Từ 0,5 điểm trở lên được làm tròn thành 1 điểm.


+ Dưới 0,5 điểm làm tròn thành 0 điểm
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